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TÂN HOA – TRANG 1  

HƢỚNG DẪN LẮP ĐẶT & BẢO TRÌ 

CÁC LOẠI MÁY BƠM CHÌM TRỤC NGANG LUBI 

 

 ể đảm bảo  o t độn  của bơm  côn  ty c ún  tô  k uyến cáo quý k ác   àn  

cần làm t eo n ữn  c ỉ dẫn tron  tà  l  u này một các  cẩn t  n.  

 

Bƣớc 1:  Chuẩn bị trƣớc khi lắp đặt 

1.1 Cung cấp nước sạch vào bơm  

  ộn  cơ bơm c ìm cần p ả  đ ợc đổ đầy n ớc s c  (tuy t đ   k ôn  có cát  

cặn  ay có c ứa t àn  p ần ac d).  

 Tháo 2 bu-lôn  c  t   ữ trên t ân bơm ra và đổ n ớc vào. 

 L u ý: 

  ổ từ từ  để dồn k ôn  k í ra n oà   đổ l ên tục c o đến k   n ớc đầy và 

trào ra t ì n  n   để  m tron  30 p út (k ôn  đón  2 bu-lông l  ) để bọt 

k í c n d  bên tron  t oát  ết ra n oà . 

 Sau 30 p út nếu l ợn  n ớc  ụt đ  t ì đổ t êm c o đến k   đầy tràn rồ  

khóa 2 bu-lôn  l  . 
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TÂN HOA – TRANG 2  

1.2 Kiểm tra cách điện 

 Sau k   bơm đã đ ợc c âm đầy n ớc  t ến  àn  t ếp địa 500V  100 Me aO m 

c o b t kỳ đ  n   n  nào ở  ọn  xả (p ần đ  n   n  k ôn  p ủ sơn)  ay ở 

bu-lôn  c ân đế. 

1.3 Chọn cáp truyền tải 

 Cáp đ ợc dùn  bắt buộc p ả  là lo   có k ả năn  c  n  t  m   o t độn  tron  

tìn  tr n  t ả c ìm tron  n ớc  và đáp ứn  đ ợc yêu cầu về kỹ t u t truyền tả .  

 Bản  1 và 2 l  t kê các t ết d  n dây dẫn và k oản  các  truyền tả  t   đa c o 

từn  lo   t ết d  n  do  ãn  Lub  k uyến cáo. 

       

 Ví dụ 1: Một độn  cơ bơm có côn  su t 3.7 KW (5HP)   o t độn  vớ  đ  n áp 

415V  k oản  các  từ n uồn cun  c p đến bơm là 110m t ì cáp đ ợc lựa c ọn 

sử dụn  có t ết d  n 2.5 mm2. 
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TÂN HOA – TRANG 3  

 Ví dụ 2: một độn  cơ bơm có côn  su t 7.5KW (10HP)   o t độn  vớ  đ  n áp 

415V  đ ợc lắp đặt d ớ    ến  vớ  độ sâu 40m. K oản  các  từ n uồn c p đ  n 

đến m  n    ến  là 25m. N   v y lo   cáp sử dụn  p ù  ợp p ả  có t ết d  n là 

bao n  êu? T eo n   tron  bản   dây 1.5mm2 k ả dụn  tron  k oản  50m  

đo n cáp từ tủ n uồn đến m  n    ến  sử dụn  25m/50m x 50% = 50% k oản  

các  k ả dụn  của cáp có t ết d  n 1.5mm2. 

 50% k oản  các  k ả dụn  c n l   của cáp 1.5mm2 dàn  c o đo n 40m từ 

m  n    ến  đến bơm Tra tron  bản  c o t  y c  ều dà  k ả dụn  c n l   của 

cáp 1.5mm2 là 50m x 50% = 25m  k ôn  đủ c  ều dà  yêu cầu. Nếu dùn  cáp 

2.5mm2  85m x 50% = 42.5m  n   v y cáp có t ết d  n 2.5mm2 có t ể sử dụn  

c o 40m đ ợc yêu cầu  ở n ữn  k u vực đ  n áp k ôn  ổn địn   mức đ  n áp 

t   n  xuyên xu n  t  p  c ún  ta nên c ọn cáp có t ết d  n lớn  ơn 1 

b c  cụ t ể n   tron  ví dụ này ta c ọn cáp có t ết d  n 4mm2. 

 

1.4 Kết nối cáp 

 K   t ực    n v  c đ u cáp vào bơm  p ả  đảm bảo v  c các m   n    oàn toàn 

c  n  t  m. M   n   nên đ ợc t ực    n vớ  n ữn  bộ kít c uyên dùn  đ  kèm 

vớ  bơm   oặc có t ể dùn  c  t l  u keo Epoxy (keo AB) để c  n  t  m c o 

m   n  . Keo Epoxy là lo   keo t ôn  dụn  có bán r t n  ều trên t ị tr  n . 

  ộn  cơ 3 p a có t ể làm v  c ở l ớ  1 p a n   độn  cơ 1 p a k   dùn  tụ đ  n 

mở máy độn  cơ có t ể đ t đến 80% côn  su t địn  mức. Tuy n  ên n     ta 

t   n  áp dụn  vớ  độn  cơ 3 p a côn  su t n ỏ d ớ  2KW. K   đó mỗ  độn  

cơ cần p ả  c ọn c o 1 sơ đồ và trị s  tụ đ  n c o p ù  ợp. 
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TÂN HOA – TRANG 4  

 N uyên tắc c uyển đổ  các cuộn dây 3 p a san   o t độn  1 p a 

-    n áp địn  mức trên cuộn dây k ôn  đổ  

- P ả  đặt 1 tron  2 cuộn dây p a t àn  cuộn làm v  c cuộn c n l   

t àn  cuộn k ở  độn  

- Trị s  tụ đ  n p ả  c ọn sao c o  óc l c  p a   ữa d n  đ  n cuộn 

làm v  c và k ở  độn  đ t 900. 

- T eo n uyên tắc trên tuỳ t eo đ  n áp n uồn và đ  n áp địn  mức 

của cuộn dây p a mà ta c ọn 1 tron  4 sơ đồ sau: 

Sơ đồ  ìn  1 và  ìn  3 áp dụn  c o tr  n   ợp đ  n áp l ớ : 

UL =Up a C 

Sơ đồ  ìn  2 và  ìn  4 áp dụn  c o tr  n   ợp đ  n áp l ớ   

UL =Udây C 

- Ví dụ : Một độn  cơ 3p a có n ãn    u D/Y – 220/380v 

Nếu đ  n áp n uồn cun  c p c o độn  cơ là 220v sau k   đ u 

t àn  1p a t ì ta c ọn sơ đồ  ìn  1 và  ìn  3 
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TÂN HOA – TRANG 5  

Nếu đ  n áp n uồn cun  c p c o độn  cơ là 380v sau k   đ u 

t àn  1p a t ì ta c ọn sơ đồ  ìn  2 và  ìn  4 

  

 N uyên tắc kết n   bơm t eo k ểu k ở  độn  trực t ếp vớ  bơm có 3 đầu 

dây 

V  c đ u n   t eo n uyên tắc này t  t sự vô cùn  đơn   ản  quý k ác  t ực 

   n kết n   trực t ếp 3 đầu dây của bơm ( ỏ - Xan  d ơn  –  en) hay (Red – 

Blue – Black) và 3 đầu dây sau bộ k ở  độn  (U V W)  cụ t ể n    ìn  bên 

d ớ : 
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TÂN HOA – TRANG 6  

 

 N uyên tắc kết n   bơm t eo k ểu k ở  độn  trực t ếp vớ  bơm có 6 đầu 

dây 

Quý k ác  vu  l n  sử dụn  t an  k m lo   đ  kèm sản p ẩm t ực    n kết 

n   l   t eo t ứ tự n   bên d ớ : 

    

B ớc t ếp t eo  t ực    n kết n   3 đầu ra lần l ợt là (L1 L2 L3) n    ìn  

trên vớ  3 đầu dây p ía sau bộ k ở  độn  (U V W). 

 

 N uyên tắc kết n   bơm t eo k ểu k ở  độn  sao – tam   ác (6 đầu dây) 

Quý khách vui lòng kết n   m c  k ở  độn  n   sơ đồ bên d ớ : 
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TÂN HOA – TRANG 7  

B ớc t ếp t eo  t ực    n kết n   bơm vớ  6 đầu dây t eo trìn  tự n   sau: 

1. V1   => Xan  d ơn  – Blue 

2. U1   =>  ỏ – Red 

3. W1   =>  en – Black  

4. U2    =>  ỏ – Red  

5. W2   =>  en – Black  

6. V2   => Xanh d ơn  – Blue 

 

Bƣớc 2: Lắp đặt 

2.1 Các trang thiết bị yêu cầu cho việc lắp đặt 

Dùn  xe nân  và    t  n  pa-lăn  xíc  để d  c uyển bơm đến vị trí lắp đặt. 

 

2.2 Kiểm tra nhiệt độ nước 

 Cần k ểm tra n   t độ n ớc t   vị trí lắp đặt để c ắc c ắn n   t độ n ớc k ôn  

v ợt quá 300C. 

 

2.3 Độ sâu lắp đặt 

  ộn  cơ bơm c ìm trục n an   ay trục đứn  nên đ ợc lắp đặt t   vị trí n  p 

 oàn toàn tron  n ớc.  

 

 N   t độ n ớc xun  quan  có tác dụn  làm mát bơm  vì v y bơm có k ả năn  

bị c áy nếu k ôn   oàn toàn n  p n ớc tron  su t quá trìn  v n  àn . 
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TÂN HOA – TRANG 8  

   

 

 

 

 

 

 

Bƣớc 3:  Kết nối cáp điện về tủ điều khiển 
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TÂN HOA – TRANG 9  

3.1 Bộ khởi động bơm 

 Tron  t t cả các tr  n   ợp  c ún  tô  k uyến cáo nên sử dụn  các bộ k ở  

độn  từ cùn  bộ bảo v  quá tả   Volt kế  Ampere kế.  

     vớ  độn  cơ bơm có côn  su t từ 6.5 HP trở xu n  đ ợc k uyến cáo đ u 

trực t ếp.  

 R ên  d n  độn  cơ bơm có côn  su t từ 7.5HP trở lên đ ợc k uyến cáo đ u 

t eo m c  sao – tam giác (Y – D).  

 T      an c uyển từ sao qua tam   ác nên dao độn  tron  k oản  1s – 3s. 

 

3.2 Bảo vệ quá tải cho động cơ 

  ộn  cơ bơm c ìm có các đặc tín  kỹ t u t k ác vớ  các độn  cơ bơm t ôn  

t   n  và đ    ỏ  v  c quá áp trở nên đặc b  t  ơn.  

 Tron  tr  n   ợp độn  cơ bơm bị sụt t c  bộ bảo v  quá tả  buộc p ả  c uyển 

san  tr n  t á  n ắt tron  tron  v n  10   ây để bảo v  cuộn dây của bơm.  

 Bắt buộc dùn  relay n   t c o côn  tác bảo v  bơm. 

 

Bƣớc 4:  Chạy thử 

4.1 Kiểm tra chiều quay động cơ 

  ể c ắc c ắn c  ều quay độn  cơ là đún   nên t ử cả  a  c  ều quay  c  ều 

quay nào cho l ợn  n ớc n  ều  ơn c ín  là c  ều quay đún . 

 

4.2 Khởi động lần đầu, kiểm tra lượng cát trong nước 

     vớ  1   ến  mớ  k oan  k   v n  àn  bơm lần đầu  đừn  bao     mở  ết 

van (c ỉ mở k oản  35% van)  l ợn  n ớc mớ  đ ợc bơm lên lần đầu cần 

đ ợc k ểm tra. 

Bở  vì r t có t ể n ớc   ến  lúc này có c ứa cát  đ ều này có t ể sẽ làm  ỏn  

độn  cơ bơm. Duy trì v  c mở van ở mức n ỏ c o đến k   n ớc xả ra k ôn  



                         CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN HOA 

          29    n  S  11  P   n  11  Qu n    V p – TP.HCM                                         

             n T o  :  028 - 62575363 

                        Fax:  028 - 62575557 

          Email: huunghi@kythuattanhoa.com  

sales@kythuattanhoa.com  

                      Website:  www.kythuattanhoa.com  
 

 

TÂN HOA – TRANG 10  

c n c ứa cát nữa  sau đó mở rộn  van t  t c  m c o đến k   van đ ợc mở  ết 

cỡ. 

 Nếu l ợn  cát nằm ở mức 25 ram/1000L t ì đ ợc co  n   bìn  t   n   k ôn  

ản    ởn  đến bơm. 

     vớ  tr  n   ợp l ợn  cát tron  n ớc n  ều  ơn  nên t ực    n v  c tắt mở 

bơm t eo c u kỳ t eo n   bản  d ớ  đây  c o đến k   tron  n ớc k ôn  c n 

c ứa cát. 

Công suất bơm Thời gian nghỉ giữa 2 lần tắt mở 

bơm 

D ớ  3 HP 3 phút 

D ớ  10 HP 4 phút 

 

4.3 Chu trình tắt bơm 

  ộn  cơ bơm k ôn  nên để tron  tìn  tr n  k ôn  v n  àn  l ên tục quá 14 

n ày  vì n   v y n ữn  bộ p  n của bơm n   b c đ n  cán  qu t sẽ bị đón  

ten  ây kẹt.  

 Nếu đ ều k  n v n  àn  bắt buộc bơm p ả  n  n   o t độn  tron  t      an dà  

(quá 14 n ày)  độn  cơ bơm nên đ ợc c o v n  àn  tron  v n  5 p út mỗ  c u 

kỳ 14 n ày   oặc t t  ơn  ết cứ 8 n ày nên c o bơm v n  àn  5 p út. Côn  

v  c này để đảm bảo bơm sẵn sàn   o t độn  l   n ay k   có n u cầu v n  àn . 

 

4.4 Ngăn ngừa van xả đang bị đóng 

 Bơm tuy t đ   k ôn  đ ợc c o  o t độn  tron  đ ều k  n van xả đan  bị đón  

quá 5 p út  đ ều này k  ến bơm bị quá tả   l ợn  n ớc   ả  n   t bên tron  

bơm sẽ nón  lên r t n an   dẫn đến n uy cơ bơm bị c áy. 
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4.5 Điều chỉnh lưu lượng tối thiểu khi dùng van tiết lưu 

 Tron  tr  n   ợp cần t  ết p ả  dùn  van t ết l u t   đầu ra của bơm  l u 

l ợn  n ớc t  p n  t do van t ết l u t o ra p ả  cao  ơn 10% l u l ợn  n ớc 

t   đ ểm làm v  c Q trên đ  n  đặc tuyến của bơm  v  c này để trán  n   t độ 

độn  cơ bơm tăn  cao. 

 

Bƣớc 5: Bảo trì 

 Về cơ bản t ì độn  cơ bơm c ìm k ôn  đ    ỏ  v  c   ám sát  ay bảo trì tron  

su t t      an  o t độn . 

 Tuy n  ên t ỉn  t oản  nên k ểm tra d n  t êu t ụ của bơm t ôn  qua Ampere 

kế. T t cả các b c đ n tron  bơm đã t   n  xuyên đ ợc bô  trơn bằn  n ớc và 

không yêu cầu côn  v  c bảo trì 

 

Bƣớc 6: Các sự cố và nguyên nhân 

6.1 Sự cố thông thường và nguyên nhân 

Lỗi Mã lỗi 

Bơm n ừn   o t độn  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Bơm c p n ớc yếu (k ôn  đủ n ớc) 8, 9,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 

20 

Áp lực bơm quá t  p 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 

Côn  su t t êu t ụ tăn  cao 7, 8, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 

26 

Bơm  o t độn  p át âm t an  ồn  ơn 

bìn  t   n  

6, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
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6.2 Mã lỗi 

MÃ LỖI MÔ TẢ 

1 Bơm m t n uồn c p 

2 Cuộn dây bơm bị  ỏn  (bơm bị cháy) 

3 

Bơm đ ợc l u   ữ d ớ  đ ều k  n k ôn  t u n lợ  (tron  mô  tr  n  

ẩm  ớt  có  óa c   bay  ơ …) tron  t      an dà  tr ớc k   đ ợc lắp 

đặt. H u quả là độn  cơ bị kẹt do bị ăn m n và ox   óa t   vị trí k e  ở 

trên t m n êm p on  cán  qu t  dẫn đến b c đ n p ía tron  cũn  bị ăn 

mòn và oxi hóa 

4 B c đ n bị ox   óa và bị kẹt 

5 
Bơm đặt trực t ếp trên cát nên k    o t độn  cát bị  út vào bầu qu t 

gây kẹt 

6 Cuộn dây bị cháy 

7 Cáp truyền dẫn bị đứt 

8 Bơm c  y n  ợc c  ều 

9    n   n  dẫn từ bơm lên m  n    ến  bị  ỏn  (xì  vỡ) 

10 Trục bơm bị kẹt do đan  c  y k ô (m t n ớc) 

11 Mực n ớc bơm xu n  t  p tron  su t quá trìn   o t độn  

12 
T c độ độn  cơ quay quá c  m do n uồn c p bị m t p a   ay tần s  

  ảm 

13 
M t áp trên đ  n   n  quá lớn (do quá trìn  tín  toán t  ết kế đ  n  

 n  k ôn  t ơn  ứn  vớ  t ực tế lắp đặt) 

14 Do van t ết l u 

15 Cán  bơm bị tắc do tron  n ớc có c ứa t àn  p ần gây kết tủa 

16 

Các bộ p  n bên tron  bơm bị mà  m n sau t      an dà   o t độn   

nguyên nhân do 

n ớc có c ứa  àm l ợn  cát và các c  t  ây ăn m n 
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17 
Thay đổ  tùy t uộc vào cao độ đặt bơm tron  từn   oàn cản  k ác 

nhau 

18 Họn   út  ay  ọn  xả bị tắc 

19 Tron  c  t lỏn  đ ợc bơm có c ứa bọt khí  oặc gas 

20 V t l  bị  út vào cánh bơm 

21 N uồn bị sụt áp 

22 

Một cầu chì bị  ỏn  (nếu có 1 cầu c ì bị nổ tron  k   bơm đan   o t 

độn  vớ  đ  n áp 3 p a thì bơm vẫn t ếp tục  o t độn   n  n  độn  cơ 

lúc này sẽ t êu t ụ 1 l ợn  đ  n n  ều  ơn 80% l ợn  đ  n bìn  

t   n  t êu t ụ 

23 Ampere kế bị  ỏn  

24 

Cuộn dây độn  cơ đã k ôn  đ ợc các  đ  n p ù  ợp (   s  các  đ  n 

n ỏ n  t nên là 100O ms/1volt tron  đ ều k  n  o t độn  bìn  

t   n ) 

25 B c trục độn  cơ bị lỗ  

26 Hỏn  ổ trục   ớn  tâm 

27 Bơm  o t độn  tron  k u vực có t o bọt khí 

28 Mực n ớc t    ọn   út quá t  p 

29 Bị run  do quá trìn  lắp đặt  k  ến bơm k ôn   oàn toàn c  địn  

30 Bơm đan   o t độn  t   p ần cu   đ  n  đặc tuyến 

 

 

 

 

 

 

C ân t àn  cảm ơn quý k ác ! 


